
TT SBD Họ và Tên Ngày sinh Lớp
Đọc

 viết
Nghe Nói Tổng KQNL

HP 

được miễn

Điểm HP 

được miễn

HP được 

đăng kí 

học vượt

1 60 Vũ Hà Anh 12/01/2002  ĐH QTNH&DVAU K3A v v v v v

2 61 Nguyễn Tuấn Anh 08/09/2002 ĐH VH K6A v v v v v

3 62 Nguyễn Hồng Chiêm 22/10/2002 ĐH QTNH&DVAU K3B 16 11 2 29 Không đạt bậc 2

4 63 Nguyễn Thị Ngọc Chinh 29/06/2002 ĐH QTNH&DVAU K3B 31 11 2 44 Không đạt bậc 2

5 64 Trương Thế Duy 18/09/2002 ĐH VH K6A v v v v v

6 65 Kiều Mỹ Duyên 27/03/2002 ĐH VH K6A 34 11 10 55 Không đạt bậc 2

7 66 Đào Mạnh Hiệp 09/12/1999 ĐH QTNH&DVAU K3A 28 7 12 47 Không đạt bậc 2

8 67 Trần Quang Huy 07/10/1999 ĐH QTNH&DVAU K3A 5 4 2 11 Không đạt bậc 2

9 68 Bùi Đoàn Nhật Huy 08/11/2002 ĐH VH K6A 16 7 9 32 Không đạt bậc 2

10 69 Nguyễn Vũ Khánh Ly 22/07/2002 ĐH QTNH&DVAU K3A 49 18 14 81 Đạt bậc 2
Tiếng anh CB1;

Tiếng anh CB2;

10 (TACB1);

9 (TACB2);
Tiếng anh CB3

11 70 Nguyễn Tiến Mạnh 11/01/2002 ĐH VH K6B 9 1 4 14 Không đạt bậc 2

12 71 Nguyễn Đức Minh 09/11/2002 ĐH QTNH&DVAU K3A v v v v v

13 72 Nguyễn Hữu Quyền 12/11/2002 ĐH VH K6A 13 4 7 24 Không đạt bậc 2

14 73 Trịnh Thị Minh Thu 04/08/2002 ĐH VH K6A v v v v v

15 74 Phạm Thị Thủy 31/01/2001 ĐH VH K6A v v v v v

16 75 Vũ Thu Thủy 24/09/2002 ĐH VH K6A v v v v v

17 76 Hoàng Minh Tiến 17/12/2001 ĐH VH K6A v v v v v

18 77 Nguyễn Thị Thanh Trà 30/12/2000 ĐH VH K6A v v v v v

19 78 Đoàn Hương Trà 12/07/2002 ĐH QTNH&DVAU K3A v v v v v

20 79 Tô Tiến Tuyên 04/11/2002 ĐH VH K6B v v v v v

21 80 Nguyễn Thị Thảo Vân 03/08/2002 ĐH VH K6A v v v v v
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TS SV KHÔNG ĐẠT BẬC 2 8
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